
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

1 472662 Bùi Ngọc Thùy An

2 481202 Đỗ Ngọc Thái An

3 480101 Nguyễn Thu An

4 480202 Phạm Thị Bảo An

5 480203 Vũ Thái An

6 480205 Chu Quỳnh Anh

7 481002 Đặng Nguyễn Trường Anh

8 480206 Đào Xuân Anh

9 480207 Nguyễn Đức Tuấn Anh

10 480306 Nguyễn Hà Anh

11 472744 Nguyễn Hồng Anh

12 480209 Phạm Phương Anh

13 480211 Phạm Việt Anh

14 481308 Phùng Thị Lan Anh

15 480204 Cao Thị ánh

16 480213 Khúc Ngọc Bảo

17 462507 Trịnh Gia Bảo

18 481108 Nguyễn An Bình

19 480910 Vi Đức Cẩm

20 472852 Chu Thị Linh Chi

21 481312 Tạ Thảo Chi

22 480913 Nguyễn Thị Lan Chinh

23 470531 Nguyễn Tiến Công

24 4841015 Nguyễn Đình Cường
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25 480219 Đinh Quang Đại

26 481514 Nguyễn Ngọc Linh Đan

27 480215 Vương Trịnh Quỳnh Diễm

28 480220 Văn Minh Đức

29 481020 Trần Tùng Dương

30 480216 Nguyễn Khánh Duy

31 470166 Nguyễn Phúc Duy

32 480217 Nông Khánh Duy

33 480817 Đặng Hương Giang

34 461414 Nguyễn Hương Giang

35 470611 Đỗ Thúy Hà

36 472606 Mai Thị Thúy Hằng

37 470119 Hà Trung Hiếu

38 480924 Xa Thái Hoà

39 470532 Dùng Thế Hoàng

40 480229 Trịnh Huy Hoàng

41 472627 Hoàng Thị Mai Hương

42 480233 Nguyễn Thị Thu Hường

43 480230 Bùi Quang Huy

44 480129 Lê Nhật Huy

45 480231 Nguyễn Khắc Minh Huy

46 461020 Cao Thị Khánh Huyền

47 481527 Nguyễn Phương Huyền

48 480130 Nguyễn Thị Huyền

49 481034 Vũ Thị Thanh Huyền

50 480236 Bùi Khánh Linh

51 462561 Chu Khánh Linh



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú

52 472760 Đặng Hà Linh

53 480139 Đặng Thị Phương Linh

54 480238 Lê Khánh Linh

55 480240 Lộc Thùy Linh

56 480239 Long Thị Thảo Linh

57 480241 Ngô Nhật Linh

58 480143 Nguyễn Thị Bích Loan

59 472846 Vũ Xuân Mai

60 480246 Hoàng Thị Trà My

61 480247 Nguyễn Trà My

62 480248 Trương Ngọc Trà My

63 462537 Vi Gia Nam

64 472653 Phạm Bích Ngọc

65 480251 Trần Thu Nguyệt

66 480252 Mai Thị Thanh Nhàn

67 481150 Lê Hồng Nhung

68 480951 Trương Ngọc Thảo Nhung

69 481056 Phạm Nam Phong

70 480254 Phạm Thị Minh Phúc

71 481551 Lê Thị Hà Phương

72 472646 Nguyễn Hà Phương

73 480257 Đồng Như Quỳnh

74 472807 Tống Thị Như Quỳnh

75 480157 Đỗ Thanh Sơn

76 462543 Nguyễn Ngọc Sơn

77 480956 Trần Thanh Tâm

78 481659 Trần Minh Thái
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79 462544 Lê Thị Phương Thanh

80 480259 Nguyễn Thị Phương Thanh

81 462645 Nguyễn Thị Phương Thảo

82 480261 Vương Thị Phương Thảo

83 480262 Nguyễn Thị Thơm

84 472840 Trần Anh Thư

85 480267 Chử Thị Trà

86 480268 Hoàng Thanh Trà

87 480763 Hà Phương Trang

88 472628 Nguyễn Huyền Trang

89 480265 Nguyễn Thị Thùy Trang

90 480167 Phạm Vũ Quỳnh Trang

91 480269 Trịnh Hoàng Trường

92 480270 Nguyễn Huy Tú

93 480266 Phan Vũ Anh Tuấn

94 480271 Bế Phương Uyên

95 480272 Đoàn Đức Vinh

96 461562 Nguyễn Thế Vũ

97 480172 Bùi Minh Vương

98 480273 Lê Sỹ Vượng

99 472621 Nguyễn Hà Vy

100 462556 Nguyễn Hoàng Yến



STT Mã sinh viên 1. Họ đệm Tên Ghi chú

1 53401020003 Phạm Hà An

2 480402 Đặng Thảo Anh

3 480403 Đỗ Diệp Anh

4 480401 Dương Đàm Hải Anh

5 480405 Nguyễn Mai Anh

6 480409 Nông Quốc Anh

7 480411 Trần Hải Anh

8 480413 Trần Thị Thanh Bình

9 480414 Lê Đức Chính

10 480419 Vũ Thành Đạt

11 480420 Trần Văn Đính

12 480415 Nguyễn Thị Hoàng Dung

13 480421 Lại Xuân Giang

14 480423 Nguyễn Thanh Hải

15 480426 Nguyễn Minh Hằng

16 480427 Nguyễn Minh Hiển

17 480432 Nguyễn Duy Hưng

18 480430 Đỗ Doãn Huy

19 480431 Đinh Vũ Khánh Huyền

20 480433 Quách Đăng Khải

21 480434 Bùi Trung Kiên

22 480435 Lữ Thị Đinh Lan

23 480437 Ma Thùy Linh

24 480438 Mai Trúc Linh

25 480439 Nguyễn Diệu Linh

26 480440 Nguyễn Thùy Linh

27 480442 Trương Khánh Linh
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28 480443 Nguyễn Xuân Lộc

29 480446 Nguyễn Lê Na

30 480448 Nguyễn Quỳnh Nga

31 480449 Lò Thị Thúy Ngân

32 480450 Phạm Kim Ngân

33 480474 Nguyễn Tuấn Nghĩa

34 4841059 Vũ Minh Nguyệt

35 480452 Bùi Thị Linh Nhi

36 480453 Ngô Hà Nhi

37 483930 Vũ Đình Pháp

38 480456 Lê Phan Anh Quân

39 480458 Nguyễn Như Quỳnh

40 480459 Dương Hải Thanh

41 480461 Nguyễn Diệu Thảo

42 480462 Hoàng Đức Thiện

43 483923 Nguyễn Quang Thịnh

44 480463 Đỗ Nguyễn Minh Thu

45 480466 Nguyễn Trần Phương Trang

46 480467 Vũ Minh Triết

47 4840095 Nguyễn Quốc Trung

48 480469 Đỗ Dương Tuấn

49 480472 Đình Thị Hà Vy

50 480473 Nguyễn Lê Tường Vy


